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THÔNG BÁO 

Danh sách các thí sinh đủ điều kiện dự thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung 

năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài, Kỳ thi ngày 07, 08/12/2023 

Căn cứ Thông tư số 27/2021/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 10 năm 2021 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, Thông tư Ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung 

năng lực tiếng Việt cho người nước ngoài; 

Căn cứ Công văn số 1813/QLCL-QLT ngày 23/12/2022 của Cục trưởng Cục Quản 

lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt 

theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài; 

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Sơn La ban hành kèm 

theo Quyết định số 474/QĐ-CĐSL ngày 28/7/2023 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn 

La; 

Căn cứ Quyết định số 1019/QĐ-CĐSL ngày 28/11/2023 của Hiệu trưởng Trường 

Cao đẳng Sơn La về việc thành lập Hội đồng thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung 

năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài, Kỳ thi ngày 07, 08/12/2023; 

Căn cứ Biên bản ngày 01/12/2023 của Tổ Thư ký thuộc Hội đồng thi đánh giá năng 

lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài, Kỳ thi ngày 

07, 08/12/2023; 

Theo đề nghị của Tổ Thư ký thuộc Hội đồng thi; 

Trường Cao đẳng Sơn La Thông báo danh sách các thí sinh đủ điều kiện dự thi đánh 

giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt cho Lưu học viên là cán bộ, Quân 

nhân thuộc lực lượng vũ trang nước CHDCND Lào K12 và thí sinh có nhu cầu đăng ký 

dự thi cấp chứng chỉ, Kỳ thi ngày 07, 08/12/2023 (có danh sách kèm theo). 

Các thí sinh đủ điều kiện dự thi thực hiện thời gian đến tập chung tại trường Cao 

đẳng Sơn La để dự thi theo thời gian cụ thể như sau: 

1. Thời gian: Sáng 7h15p’ ngày 07/12/2023. 

2. Địa điểm: Sân giảng đường B3 Trường Cao đẳng Sơn La. 

Đề nghị các thí sinh đủ điều kiện dự thi đến đúng giờ theo Thông báo này./. 

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG THI 
- Lãnh đạo trường (để b/c); 
- Các đơn vị có liên quan; 

- Ban biên tập Website; 

- Lưu VT, KTCL. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 
Nguyễn Đức Long 



UBND TỈNH SƠN LA 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA 

 
DANH SÁCH 

CÁC THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC 

TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, KỲ THI NGÀY 07, 08/12/2023 

 

(Kèm theo Thông báo số 339/TB-CĐSL ngày 04 tháng 12 năm 2023 của Chủ tịch Hội đồng thi) 

 

TT Họ và tên Ngày sinh Ghi chú 

1 AKONE ANONGSA 12/08/1987  

2 AMPHAISANE KHAMPANE 11/12/1976  

3 BOONHUANG PHIMMALAI 25/03/1999  

4 DAOPASEUTH ONEKHAM 25/05/1970  

5 DUANGMANEE KHEN 15/11/1997  

6 DUANGTHALA SOMMITH 06/10/1993  

7 HANVIXAY LAVANH 07/08/1995  

8 HAPHANLOR TER 19/02/1987  

9 HONGTHONG SIVAY 24/11/1976  

10 HOUNGDALA THITVONGPHANH 06/07/1992  

11 INPASERD KHAMPHOU 15/03/1994  

12 INSOKMANY SOMCHAY 20/12/1985  

13 KANYASITH LAE 27/11/1994  

14 KAYYATHAEN SIDEN 12/04/1987  

15 KEOBOUNTHANH PHAXAI 10/11/1978  

16 KEOCHANTHAKOUN SOULINATH 21/01/1983  

17 KEOMANICHEN SOMIN 16/12/1986  

18 KEOMANY SONESOUPHANH 06/02/1979  

19 KEOMOUNLATH THONGTO 19/08/1985  

20 KEOPASEUTH KHAMPHAT 14/08/1986  

21 KEOSA CHANTHAKHONE 20/12/1991  

22 KHAMMASY MAIKO 03/05/2000  

23 KHAMYASITH SOMTHONG 15/02/1992  

24 KHEOPHOMMALINE XEUAN 09/09/1985  

25 KHONMANEECHAN JUANG 02/02/1996  



26 KHOTHAMMATH ANONG 03/12/1992  

27 KHOUNSAVANH LENGCHANH 11/12/1992  

28 LASAMY THONGCHANH 20/10/1993  

29 LATTANAVONG XAYASONE 25/05/1983  

30 LATTANAVONGSA PHONGSAVANH 10/06/1996  

31 LORKHAMPHOMTACOUN VINUTH 08/04/1995  

32 LUANGSYAMPHAY PALY 12/07/1996  

33 MALAISONE KONG 18/02/2001  

34 MALAKHAM SOMPHET 12/10/1989  

35 MANGNORMEK CHANTHAVONE 14/04/1999  

36 MANIVANH XAYASACK 22/10/1987  

37 MANYVONG MAXSERN 29/08/1992  

38 MAPHANGVONG VATTHANA 12/04/1998  

39 NENGFA KAOHER 03/05/1993  

40 NETPHAVANH SOMDEE 09/10/1991  

41 ONKHAMXER SOM 26/03/1993  

42 PANENGSOMCHAY XAIHA 25/09/1981  

43 PANICHIT BOUNPONE 20/01/1999  

44 PANYARAK SISAVATH 11/04/1985  

45 PAOSOUVANH SOMPHANH 12/06/1986  

46 PHAIYAPHONE PHAISOUK 05/05/1987  

47 PHANPHONDY KHAO 27/06/1999  

48 PHASENSAY EUA 01/06/1993  

49 PHEANGSOUPHANH CHANSAMONE 15/06/1991  

50 PHENG INKHAM PHUTTHIXAY 08/09/1990  

51 PHET OUDOM PHANSIDA 01/08/1991  

52 PHETKHAMDY TOUY 01/04/1978  

53 PHETPHOUTHONE KHANXAY 11/02/1994  

54 PHETTHONGTHAIR BOUNTHONG 12/02/1990  

55 PHIMMAHAXAI THONGMEE 18/04/2000  

56 PHOMEBUATHONG PHONEKEO 22/08/1986  

57 PHOMMALAY SAK 07/07/1991  

58 PHOMVIXAY ALOUN 12/05/1999  

59 PHONEKHOUNDETH KHAMMONE 14/09/1993  



60 PHONEMANY HANG 19/02/1991  

61 PHONESAVANH KHAMSOUK 08/08/1988  

62 PHONGSAVATDY BOUAKHAM 23/03/1983  

63 PHOUMMAVONG SOMTOUY 28/02/2000  

64 PHOUMMYSAI PHETSAMONE 19/06/1995  

65 PHOUTVONGSA SAENGPHET 02/02/1983  

66 SAIYAHUK SAMARN 17/02/1996  

67 SALIKA SIPHANH 02/05/1992  

68 SANAPHAY KITA 06/09/1997  

69 SENGDACHAN PHOMPHAN 09/09/1990  

70 SENGVILAY BOUNMY 15/07/1972  

71 SENSIVONGSA BOUNPHET 09/11/1991  

72 SIPASEUTH KHAMVANH 01/06/1996  

73 SIPHONE XUANG 06/01/1996  

74 SISAVATH CHANXAISY 12/12/1992  

75 SIVONGPHANH PHEN 12/12/1990  

76 SOLISACK SENGKHAM 05/12/1980  

77 SOMPIEN SERK 18/12/1990  

78 SOUKPHALY SOMDY 08/08/1998  

79 SOUKTHIVONG CHANTHAKHANE 21/10/1991  

80 SOULIPENG DETH 02/05/1995  

81 SOULIXAY BOUNPHENG 01/01/1982  

82 SOULIYAPHONE SOMPHET 06/06/1987  

83 SOULIYAVONG SONEPHET 22/04/1994  

84 SOUNYAPHONG KHAMPHOUTHON 26/06/1986  

85 SULISERM VONESIN 09/05/1997  

86 SULIXAI BOUNLONG 18/08/1996  

87 SYMEUNGMAI SINGTHONG 10/04/1991  

88 TAMONG SOPHET 04/02/1987  

89 THAMVONGSY BOUAVANH 21/02/1996  

90 THEPPHAVONG SENGSAVANH 12/09/1979  

91 THIP APHONE SINSAVANH 04/11/1994  

92 THONGVEN VITAKONE 01/09/1993  

93 THORXIACHER DUANGTA 07/09/1987  



94 VANTHAPHONE SIVAY 29/12/1987  

95 VIEN SOMXAY 15/05/1995  

96 VILAIPHONE SOMPHIT 03/04/1994  

97 VILAISOUK VONEXAY 14/04/1988  

98 VILAY THANONGKHAN 24/12/1996  

99 VILAYSHACK SAICHAY 15/02/1987  

100 VIXAY CHOY 13/03/1999  

101 VONGMIXAI MAISOUK 07/01/1989  

102 VONGSAVANH KHAMNOUANE 20/11/1995  

103 XAISOMKHAM POMMANY 07/07/1987  

104 XAITIKONE KHAMDY 14/08/1983  

105 XAIYASENG VONGPHET 01/12/1990  

106 XAIYAVONG PARN 10/07/1991  

107 XAIYAXENG KHAMFONG 15/10/1993  

108 XAYAKHAM CHANTHASONE 13/01/1997  

109 XAYAPHONE CHAIPHETH 10/10/1980  

110 XAYSOUVONG MEKSOUVANH 30/11/1984  

111 XAYVANHTHONE KHAMHUK 02/04/1990  

112 XAYYABENG BOUNTHOM 10/10/1990  

113 XAYYALOUANG SOULITA 24/01/1990  

114 XAYYAPHET SITTHIKONE 08/01/1987  

115 XAYYAVONG KHAMKEO 08/03/1985  

116 XAYYETSONE PHOUTMIXAY 09/03/1986  

117 XOUMPHONPHACKDY KHAMLA 29/09/1994  

118 YAIPASITH KOUNG 06/12/1999  

119 YINGYANG MOUAYANG 07/10/1989  

120 YONGYE YERYANG 16/06/1994  

121 BOUNPHOMMAVONG KHETTIYA 25/8/2004  

 

Ấn định danh sách: 121 thí sinh. 
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